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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 
 Giáo trình Chọn giống cây trồng là một trong những môn học đào tạo chuyên 

ngành, biên soạn theo nội dung chương trình khung được Trường Cao Đẳng Cộng Đồng 

Đồng Tháp phê duyệt năm 2017 trên cơ sở kế hoạch đào tạo hệ Cao đẳng theo tín chỉ 

nghề Bảo vệ thực vật. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

nhất về việc nghiên cứu sử dụng nguồn gen thực vật, chọn tạo giống mới, phương pháp 

chọn tạo giống kháng sâu bệnh, ứng dụng các kiến thức về di truyền trong chọn giống 

tương ứng với các loại cây trồng khác nhau để tiếp cận và thực hiện việc chuyển giao 

cho sản xuất. 

         Trong khi biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan 

đến nội dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo. Nội dung lý thuyết 

được biên soạn gắn liền nguyên lý cơ sở với nhu cầu thực tế trong sản xuất đồng thời có 

tính thực tiễn cao. 

       Nội dung bài giảng được biên soạn với thời gian đào tạo hai tín chỉ gồm: chín 

chương  

Chương 1: Khái niệm cơ bản về giống cây trồng và Khoa học chọn giống 

Chương 2: Tạo vật liệu khởi đầu trong  chọn giống cây trồng 

Chương 3: Thuần hóa và nhập nội giống cây trồng 

Chương 4: Sử dụng thể đa bội và đơn bội trong chọn giống cây trồng 

Chương 5: Đột biến cảm ứng và các dạng đột biến trong chọn giống 

Chương 6: Lai giống cây trồng 

Chương 7: Ưu thế lai và ứng dụng ưu thế lai trong chọn giống cây trồng 

Chương 8: Các phương pháp trong chọn giống thực vật 

Chương 9: Kiểm định giống cây trồng 

       Chân thành cảm ơn! Tất cả thành viên trong hội đồng thẩm định phản biện, đã đóng 

góp và điều chỉnh nội dung GIÁO TRÌNH được hoàn chỉnh. 

Mặc dù đã cố gắng biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh được 

những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, bạn 

đọc để bài giảng hoàn thiện hơn.  

 

                                                                     Đồng Tháp, ngày…..tháng ... năm 2017 

                                                                Biên soạn 

                                                        

                                                                  Trần Nguyễn Trúc Giang 
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nguyên tắc cơ bản của chọn lọc 

2. Sơ lược về chọn giống truyền thống 

và hiện đại thông dụng 

3. Phương pháp chọn giống 
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9 Chương 9: Kiểm định giống cây 

trồng  1. Kiểm định ruộng giống 

2. Kiểm tra (kiểm nghiệm) trong phòng 
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CHƯƠNG 1 

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ KHOA HỌC 

CHỌN GIỐNG 

 

Giới thiệu: 

Nội dung bài trình bài khái niệm về giống, các phương pháp phân loại và lịch sử phát 

triển của khoa học chọn giống cây trồng. 

Mục tiêu: 

Kiến thức:  

 + Trình bày được lịch sử phát triển chọn giống cây trồng, khái niệm về giống  

 + Trình bày vai trò của giống trong sản xuất nông nghiệp 

 + Trình bày được đặc điểm chung và riêng của giống cây trồng 

 Kỹ năng:  

 + Biết được cách phân loại giống cây trồng 

 + Biết được nhiệm vụ của khoa học chọn giống  

 + Biết mối quan hệ giữa khoa học chọn giống  

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mĩ, quan sát ham học hỏi  

Nội dung bài 

1. Sơ lược lịch sử phát triển       

1.1 Thời kỳ chọn giống giản đơn 

 Loài người đã bắt đầu công việc chọn giống từ thời xa xưa, khi chuyển từ 

phương thức sống dựa vào săn bắt và hái lượm sang trồng trọt và chăn nuôi. Trong 

thời kỳ này, mặc dù con người không đặt trước cho mình mục tiêu tuyển chọn ra giống 

với những đặc tính nhất định nào đó nhưng ý muốn đạt được năng suất cao và phẩm 

chất tốt đã thúc đẩy họ chọn những cá thể tốt nhất trên ruộng hay những trái, hạt ngon 

nhất để lại làm giống cho vụ sau. Giai đoạn chọn giống giản đơn này đã kéo dài trong 

nhiều ngàn năm. Việc chọn giống và để giống trong thời kỳ này hoàn toàn do người 

sản xuất tự đảm nhận.  

 Khoa khảo cổ học đã xác định được vết tích một số giống cây trồng trong các 

hang động người cổ khoảng 10.000 năm trước Công nguyên. Ngay từ khoảng 2.000 

năm trước Công nguyên, các thư tịch cổ Hy Lạp, La Mã, Trung Quốc đã mô tả cách 

chọn giống. Khái niệm về sự sai khác giữa các giống cây trồng ngày càng được xác 

định rõ hơn. Kết quả đạt được trong quá trình chọn giống giản đơn này tuy rất chậm, 

nhưng thật là to lớn, nhờ sự tích lũy qua hàng ngàn năm. Đó là sự hình thành các giống 

cây trồng quí giá từ những loại cây hoang dại ít có giá trị kinh tế.   

1.2 Thời kỳ ra đời và hoạt động của các trung tâm 

 Những chuyển biến lớn trong lĩnh vực chọn giống đã diễn ra vào cuối thế kỷ 

thứ XVIII. Trong giai đoạn này, sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản ở các 

nước Tây Âu đã có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp. Sự ra đời của hàng loạt các trung 

tâm dân cư và công nghiệp lớn đã làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu lương thực và 
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nguyên liệu cho công nghiệp. Nhu cầu đó thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp tiến 

lên một giai đoạn mới với qui mô rộng lớn trong lĩnh vực chọn giống gia súc và cây 

trồng. Bên cạnh đó, các thành tựu trong lĩnh vực thực vật học, phân loại thực vật, kỹ 

thuật hiển vi đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khoa học chọn giống. Trong 

thời kỳ này các nhà chọn giống phương Tây đã đạt được một số kết quả trong việc 

chọn giống lúa và nhiều loại cây trồng khác.  Họ đã chỉ rõ ý nghĩa và kỹ thuật tuyển 

chọn. Ngoài phương thức chọn giống dân gian vẫn được tiến hành rộng rãi, công việc 

chọn giống và sản xuất giống trong giai đoạn này còn được các nhà chọn giống chuyên 

nghiệp đảm nhận. Năm 1774, Trung tâm chọn giống “Vibnorin” được thành lập ở gần 

Paris đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển khoa học chọn giống trong giai đoạn 

đầu. Lần đầu tiên, trung tâm này tiến hành đánh giá một cách có hệ thống các cây 

tuyển chọn từ những tổ hợp lai lúa mì giữa các thế hệ con cháu của chúng. Đặc biệt 

trung tâm này đã thành công trong việc chọn giống củ cải đường đã tạo ra được giống 

có hàm lượng đường cao gần gấp ba lần giống hoang dại. Thành công này đã biến cây 

củ cải đường hoang dại thành một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Kết quả đạt 

được cho thấy tác dụng to lớn của chọn giống trong việc thay đổi đặc tính của cây 

trồng theo hướng mong muốn của con người. Tuy nhiên, so với nhiều ngành khoa học 

khác như toán, vật lý , hóa học thì khoa học chọn giống phát triển vẫn còn chậm hơn 

rất nhiều, vì chưa có một cơ sở lý luận đúng đắn. 

1.3 Thời kỳ phát triển của khoa chọn giống 

 Học thuyết Darwin ra đời vào nửa cuối thế kỷ XIX đã có ảnh hưởng quyết định 

đến sự phát triển của khoa học chọn giống. Darwin đã tập hợp kinh nghiệm và kết quả 

các nhà chọn giống gia súc và cây trồng. Đặc biệt, qua tác phẩm “ sự thay đổi của 

động vật và thực vật trong điều kiện nuôi trồng “ Darwin đã chứng minh chọn lọc 

chính là một nghệ thuật. Thuyết tiến hóa sinh vật do Darwin đề ra đã trở thành nền 

tảng khoa học đầu tiên của chọn giống, vì thực chất của việc chọn giống là thức đẩy 

quá trình tiến hóa của cây trồng và gia súc dưới tác động của con người theo hướng 

có lợi cho mình. Có thể nhận thấy dễ dàng ba đường hướng chính của sự tiến hóa sinh 

vật, đó là: Biến dị di truyền do gen, Lai khác loài, Đa bội hóa. 

 Các phương pháp chọn giống cũng tác động theo các hướng trên, nên có tác 

dụng thúc đẩy nhanh quá trình tiến hóa của cây trồng. Năm 1886, một trung tâm chọn 

giống mới được thành lập ở Svalop, Thụy Điển. Chính ở đây lần đầu tiên người ta đã 

áp dụng có kết quả trên qui mô lớn phương thức tuyển chọn dòng thuần đối với cây 

tự thụ phấn, mà cơ sở lý luận của nó mãi đến ngàn chục năm sau mới được W.L. 

Johannsen phát hiện. Cho đến nay trạm chọn giống này vẫn là một trong những cơ sở 

chọn giống nổi tiếng nhất của Châu Âu. Mặc dù những mầm móng đầu tiên của khoa 

học chọn giống đã hình thành trong các công trình của những nhà khoa học cuối thế 

kỷ XVIII và trong thế kỷ XIX nhưng khoa học chọn giống chỉ thật sự hình thành vào 

đầu thế kỷ XIX khi cơ sở l luậ của nó là di truyền học ra đời. Kể từ đó các phương 

pháp chọn giống được hoàn thiện nhan chóng. Ngoài biện pháp lai giống đã được áp 

dụng từ trước các phương pháp gây đột biến bằng tác nhân l học và hóa học, đa bội 

hóa… được ứng dụng rộng rãi để tạo các nguồn vật liệu khởi đầu đã góp phần nâng 

cao nhan chóng hiệu quả của công tác chọn giống. Trong một chừng mực nhất định 

các nhà chọn giống đã có thể tạo giống theo những mô hình mà yêu cầu của thực tiễn 
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sản xuất. Công tác chọn giống và sản xuất hạt giống đã tiến lên qui mô công nghiệp 

hóa ở các trung tâm nghiên cứu và các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp. Việc chọn 

giống dân gian mặc dù vẫn còn tiếp tục nhưng vai trò của nó ngày càng thu hẹp nhanh 

chóng do không có đủ khả năng đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao đối với 

giống của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại. Những thành tựu có  nghĩa thực tiễn của 

Mitsurin ở Nga cũng như của Luther BurBank ở Mỹ đã góp phần đưa khoa học chọn 

giống tiến thêm một bước đáng kể. Mitsurin đã tạo được cho đất nước Liên Xô hơn 

300 giống cây ăn trái có giá trị, Luther Bur Bank đã tạo được cho nước Mỹ hơn 200 

giống cây trồng trong đó có một số loài không có trong tự nhiên trước đó. Có thể xem 

đó là những kỳ công lịch sử chọn giống. Mitsurin cũng cũng như BurBank đã áp dụng 

rộng rãi phương pháp lai kết hợp với việc tuyển chọn chặt chẽ các thế hệ con lai. 

Mitsurin chỉ rõ là con người có khả năng hướng sự hình thành các giống theo những 

đặc điểm và tính chất mong muốn. Phương châm của ông đề ra là “chúng ta không thể 

chờ đợi ân huệ của thiên nhiên, nhiệm vụ của chúng ta là giành lấy chúng từ thiên 

nhiên”. Tổ chức và qui mô nghiên cứu về chọn giống cây trồng trên thế giới từ khoảng 

vài chục năm trở lại đây đã có những bước phát triển lớn lao, theo xu hướng chung là 

các nhà chọn giống đi chuyên sâu theo một chuyên môn hẹp, còn các cơ quan nghiên 

cứu về giống thì tập trung những tập thể lớn gồm các nhà khoa học thuộc nhiều ngành 

chuyên môn khác nhau như di truyền chọn giống, sinh lý, sinh hóa, bảo vệ thực vật, 

nông hóa, trồng trọt . . . để cùng phối hợp hoạt động theo một chương trình rộng lớn, 

thống nhất. Ngày nay những thành tựu mới về giống là kết quả tổng hợp của nhiều 

ngành khoa học khác nhau, là công lao của những tập thể các nhà khoa học thuộc 

nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Ngoài sự phối hợp nghiên cứu trong từng cơ 

quan, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu giống ở các nước khác nhau 

trên thế giới cũng ngày càng được mở rộng. Chuyển biến trên đã mang đến những kết 

quả lớn lao trong việc chọn tạo hàng loạt giống cây trồng mới có năng suất cao, với 

nhiều đặc tính sinh học và kinh tế tốt, trong những khoảng thời gian ngắn kỷ lục. 

Những thành tựu của công tác chọn giống đã được nhanh chóng phổ biến ra sản xuất 

và trong nhiều trường hợp đã vượt khỏi phạm vi một quốc gia.  

 Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của ngành kỹ thuật gen 

đã mở ra một hướng chọn giống mới đầy triển vọng bằng cách chuyển từ gen hoặc 

đoạn nhiễm sắc thể mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo nên những giống 

mới mang các đặc tính tốt của nhiều loài khác nhau. Mặc dù hiện nay khả năng này 

mới được thể nghiệm ở một số ít loài vi sinh vật và cây trồng, nhưng người ta tin chắc 

rằng đó là tương lai của ngành chọn giống hiện đại và sẽ bổ sung rất hiệu nghiệm cho 

các phương pháp lai hữu tính, gây đột biến, đa bội hóa đã có. Trong một tương lai 

không xa lắm nền nông nghiệp của thế giới sẽ có những bước chuyển biến lớn lao và 

bước tiến nhảy vọt đang được phôi thai của khoa học chọn giống. Có thể nói là con 

người đã và đang cướp quyền của tạo hóa trong việc tạo ra các loại cây trồng mới chưa 

hề có trong tự nhiên. 
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2. Khái niệm và phân loại giống cây trồng     

2.1 Khái niệm về giống 

 “Giống là một nhóm cây trồng, có đặc điểm kinh tế, sinh học và các tính trạng 

hình thái giống nhau, cho năng suất cao, chất lượng tốt ở các vùng sinh thái khác nhau 

và điều kiện kỹ thuật phù hợp.” 

 Giống (Varieties, Cultivar) do một nhóm thực vật hợp thành nên có một nguồn 

gốc chung từ một cá thể hay một số cá thể có đặc tính, tính trạng giống nhau. 

 Giống cây trồng là một quần thể thực vật có giá trị sử dụng bởi các tính trạng 

về đặc điểm sinh lý, về sinh trưởng phát dục, về canh tác của các cá thể giống nhau 

trong quần thể, đảm bảo tính đồng đều, tính ổn định của giống. 

 Từ khái niệm trên đi đến định nghĩa về giống cây trồng như sau: Giống cây 

trồng là một quần thể cây trồng do con người sáng tạo ra nhằm thỏa mãn những 

yêu cầu nào đó của mình. Nhóm cây trồng đó phải có tính di truyền và biến dị nhất 

định, phải có những đặc trưng về đặc tính sinh vật, về hình thái, về kinh tế nhất định, 

có tính di truyền ổn định và được thực tiễn kiểm chứng có khả năng cho năng suất 

cao, phẩm chất tốt trong những khu vực và điều kiện canh tác nhất định. 

 Theo Pháp lệnh giống cây trồng số 03/2004/ L-CTN ngày 4/04/2004 định nghĩa 

“Giống cây trồng là một quần thể cây trồng đồng nhất về hình thái và có giá trị kinh 

tế nhất định, nhận biết được bằng sự biểu hiện của các đặc tính do kiểu gen quy 

định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác thông qua sự biểu 

hiện ít nhất một đặc tính và di truyền cho đời sau”. 

Theo FAO thì giống phải hội đủ ba điều kiện: 

 

- Đặc thù riêng biệt (Distinct) 
 

- Đồng nhất về: Hình thái, sinh học, kinh tế (Homogenous) 
 

- Ổn định (Stable) 

 Phân loại thực vật cho biết khái niệm về sự giống nhau, khác nhau và nguồn 

gốc của các đơn vị phân loại. Đơn vị cơ bản của phân loại là loài. Các cá thể thuộc 

cùng một loài lai với nhau được dễ dàng và cho các thế hệ sau hữu thụ. Tuy nhiên đơn 

vị phân loại này không đủ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất nông nghiệp, do có 

sự khác biệt về các đặc tính sinh học giữa các dạng thực vật trong phạm vị một loài. 

Sản xuất nông nghiệp và chọn giống đòi hỏi phải có sự phân biệt chi tiết hơn về các 

quần thể cây trồng thuộc cùng một loài. Sự phân biệt này dẫn đến khái niệm về giống 

cây trồng. Giống phân biệt với nhau trước tiên là ở các mặt sau : 

- Các đặc điểm hình thái 

- Sự khác nhau về độ dài của chu kỳ sinh trưởng 

- Sự khác nhau về độ dài của các giai đoạn sinh trưởng và phát triển 

- Đặc điểm sinh sản và tiềm năng năng suất 

- Đặc điểm của các thành phần năng suất 

- Sự khác nhau về các thành phần sinh thái 

- Phản ứng đối với các yếu tố khác nhau của điều kiện môi trường 

- Khả năng kháng bệnh 

- Khả năng kháng sâu hại 
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- Khả năng thích ứng với điều kiện canh tác nhất định 

 Như vậy giống là một quần thể cây trồng có những đặc điểm sinh học, giống 

nhau trong một chừng mực nhất định, được tạo ra để gieo trồng trong những điều kiện 

tự nhiên và sản xuất nhất định. Giống cây trồng có những đặc điểm chung là: 

 - Quần thể gồm một hay một số kiểu gen nhất định được xem là giống khi được 

gieo trồng trong sản xuất.  

 -  Quần thể cây trồng hợp thành một giống có chung một nguồn gốc. Quần thể 

đó được nhân ra từ một hoặc một số ít cá thể ban đầu. 

 - Các cá thể cây trồng thuộc cùng một giống có những đặc điểm sinh học và 

hình thái giống nhau. Mức độ giống nhau tùy thuộc vào phương pháp tuyển chọn;  

 - Khác với các loài tư liệu sản xuất thông thường, giống là một loại tư liệu sản 

xuất chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố ngoại cảnh như thời tiết, độ ẩm, đất đai, kỹ thuật 

canh tác . . .  

 - Giống được tạo ra để trồng trong những điều kiện tự nhiên nhất định, với 

những biện pháp canh tác nhất định. Vì vậy, một giống có năng suất cao ở vùng này 

với điều kiện canh tác này có thể trở nên không thích hợp khi đem trồng ở vùng khác 

hoặc với những điều kiện canh tác khác. Không có hoặc không thể có một giống tốt 

cho mọi nơi, và trong mọi điều kiện. 

2.2 Phân loại giống cây trồng 

 Có thể phân chia giống cây trồng theo nguồn gốc và theo phương pháp chọn 

lọc dựa vào nguồn gốc có thể phân chia hai nhóm giống : giống địa phương, giống cải 

thiện và giống nhập nội. Tuy nhiên, điều mà thực tế sản xuất cần nắm được trước tiên 

đối với một giống, không phải là giống đó đã được tạo ra bằng cách nào, mà là các 

đặc tính của giống để có phương pháp sử dụng thích hợp. Vì lý do nói trên, cách phân 

chia hợp lý hơn là dựa vào đặc điểm di truyền, yếu tố quan trọng liên quan đến cách 

sử dụng đối với giống. Theo quan điểm này có thể phân giống cây trồng ra làm 5 nhóm 

:  

 - Nhóm giống - dòng của những loài cây tự thụ phấn - cơ sở của giống là dòng 

thuần có độ đồng hợp tử cao. Các cá thể trong quần thể có mức độ đồng nhất cao về 

kiểu gen. Đặc điểm của giống ổn định qua các thế hệ.  

 - Nhóm giống hỗn hợp - bao gồm những giống mà đặc điểm di truyền của các 

cá thể trong quần thể không đồng nhất với nhau. Giống hỗn hợp có thể là các quần thể 

giống địa phương hay các giống lai từ nhiều nguồn bố mẹ khác nhau của cây giao 

phấn. Vốn gen của giống hỗn hợp dễ thay đổi qua quá trình canh tác.  

 - Nhóm giống lai F1 - bao gồm những giống lai của cây tự thụ phấn và cây giao 

phấn được tạo ra nhằm sử dụng ưu thế lai. Đặc điểm chung của nhóm giống này là có 

năng suất và độ đồng đều cao ở F1, nhưng giải mạnh ở các thế hệ sau.  

 - Nhóm giống - dòng vô tính - là những giống thu được bằng cách nhân vô tính 

từ một cá thể chọn lọc. Đó là những dòng sinh sản vô tính này có những mức độ dị 

hợp tử rất khác nhau tùy theo đặc điểm của cá thể chọn lọc ban đầu. Do được tạo ra 

theo phương pháp sinh sản vô tính như chiết, giâm cành, ghét, cấy mô, nên các cá thể 

trong cùng một dòng có cùng một kiểu gen nhờ đó có độ đồng nhất cao về các tính 

trạng. Sự khác biệt giữa các cá thể trong dòng chủ yếu do tác động của môi trường, 

tuổi sinh l của cá thể và đột biến. 
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 -  Nhóm giống đa bội - bao gồm những giống có số lượng nhiễm sắc thể lớn 

hơn số lượng thông thường của loài cây trồng, chúng thường là các giống tam bội hay 

tứ bội thể. 

3. Khoa học chọn giống và vai trò của giống trong sản xuất nông nghiệp  

3.1 Khái niệm và nhiệm vụ của khoa học chọn giống 

 Chọn tạo giống cây trồng (Plant breeding) theo tiếng la tinh “Selectio” có nghĩa 

là “chọn lọc” hay “tuyển lựa”; là môn khoa học, cũng là môn nghệ thuật về sự thay 

đổi, cải thiện tính di truyền của cây trồng. 

Nghệ thuật là dựa vào quan sát có thể nhìn nhận sự khác biệt có giá trị kinh tế giữa 

các cá thể trong cùng một loài trong mắt nhà chọn giống, khi đó kiểu hình cây là thước 

đo giá trị. 

 Ngày nay tính nghệ thuật giảm đi còn tính khoa học tăng bởi vì nhà chọn giống 

có thể lập quy hoạch cho một chương trình chọn giống có hiệu quả thông qua: di 

truyền, dữ liệu khoa học, các quá trình sinh lý thực vật… 

 Nói một cách khác chọn tạo giống cây trồng là “chọn lọc” từ các biến dị tự 

nhiên và biến dị nhân tạo có trong quần thể để tạo ra giống mới. 

3.2 Mối quan hệ giữa khoa học chọn giống và các ngành khoa học khác 

 Quan hệ giữa di truyền, chọn giống và nhân giống. Di truyền học là cơ sở lý 

luận của chọn giống và nhân giống. Di truyền học đề ra cơ sở của các phương pháp 

chọn giống. Chọn giống là cơ sở thực tiễn bổ sung, xây dựng lý luận di truyền. Chọn 

giống hiện đại là một khoa học có tính tổng hợp, có liên quan đến thực vật học, di 

truyền học, sinh lý thực vật, nông học, sinh thái học, côn trùng học, bệnh cây, phôi 

học, mô học, tế bào học …). Chọn giống cây trồng thúc đẩy sự tiến hoá của giới tự 

nhiên 

3.3 Vai trò của giống trong sản xuất nông nghiệp 

 Để tăng năng suất cây trồng cần phải ñảm bảo các yếu tố quan trọng sau: 

- Kiểu gen (giống) 

- Nước 

- Dinh dưỡng 

- Quản lý dịch hại (sâu bệnh) 

- Điều kiện đất đai 

- Hạt giống 

  Cải tiến cây trồng thông qua chọn giống chỉ là một yếu tố ñể cải tiến năng suất. 

Bốn yếu tố, nước, dinh dưỡng, quản lý dịch hại và điều kiện đất đai hợp thành biện 

pháp canh tác tạo ra môi trường tối ưu cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Giống 

(kiểu gen) biểu thị khả năng sản xuất của cây trong một môi trường nhất định. 

 Như vậy, để tăng năng suất phải cải tiến cả môi trường sinh trưởng cho cây lẫn cải 

tiến đặc điểm di truyền. Năng suất tối ña không thể đạt được chỉ bằng biện pháp canh 

tác tốt hay chỉ bằng giống ñược cải tiến. Không có biện pháp canh tác tốt phù hợp thì 

tiềm năng năng suất của giống sẽ bị lãng phí; không có giống tốt thì lợi ích và hiệu 

quả của các biện pháp canh tác không ñạt tối ña. 
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  Thành quả chọn tạo giống cây trồng trên phạm vi thế giới ñã nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của loài 

người. Điển hình là “ Cách mạng xanh” từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đã làm tăng vọt 

năng suất cây trồng, chủ yếu là lúa mì, lúa nước, ngô do cải tiến kiểu gen kết hợp với 

cải tiến kỹ thuật (phân đạm, tưới tiêu, cơ giới hoá). Ở Việt Nam công tác giống cây 

trồng không chỉ góp phần vào việc tăng năng suất, chất lượng mà làm thay ñổi cả cơ 

cấu mùa vụ, tính đa dạng của sản phẩm, bảo đảm an ninh lương thực, v.v. . Năng suất 

lúa, ngô và nhiều cây trồng khác không ngừng tăng trong nhiều thập kỷ qua.   

CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1: Lịch sử phát triển của khoa học chọn giống chia ra làm mấy thời kỳ chính? 

Vai trò của mỗi thời kỳ? 

Câu 2: Để phân biệt giữa các giống nên dựa vào những đặc điểm nào? 

Câu 3: Phân loại nhóm giống cây trồng? 

Câu 4: Giống cây trồng có những đặc điểm chung nào? 

Câu 5: Định nghĩa giống cây trồng, vai trò của giống cây trồng trong sản xuất trồng 

trọt?  
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CHƯƠNG 2 

TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU TRONG CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 

 

Giới thiệu: 

Nội dung bài giới thiệu về nguồn vật liệu khởi đầu, phân nhóm vật liệu khởi đầu và 

cách chọn nguồn vật liệu khởi đầu trong chọn giống cây trồng. 

Mục tiêu: 

Kiến thức:  

 + Trình bàycác dạng biến dị trong chọn giống 

 + Trình bày được vật liệu khởi đầu là gì và có vai trò như thế nào, ưu điểm và 

hạn chế của các dạng vật liệu khởi đầu 

 Kỹ năng:  

 + Phân biệt được phương thức sinh sản vô tính và hữu tính của cây trồng 

 + Phân biệt được cây tự  thụ phấn và thụ phấn chép 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

 + Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mĩ 

 + Biết vận dụng các ưu điểm của vật liệu khởi đầu vào công tác chọn giống cây 

trồng 

* Nội dung chương: 

1. Biến dị - cơ sở của chọn giống        

1.1 Các thể đột biến thực nghiệm   

 - Đột biến là sự thay đổi đột ngột về vật chất di truyền của tế bào. Đột 

biến có thể xảy ra ở gen (mất đi hay thay đổi cấu trúc) hoặc ở nhiễm sắc thể. 

 - Phân tư ADN là cơ sở quyết định tính di truyền của sinh vật . Dùng một 

tác nhân như tia phóng xạ , chất hóa học... tác động thì cấu trúc hóa học của ADN 

có thể bị thay đổi, tạo nên hiện tượng đột biến, gọi là đột biến gen. 

 - Đột biến gen có thể xảy ra ở tất cả mọi loài sinh vật , ở tất cả các loại tế 

bào, ở tất cả mọi thời kì sinh trưởng phát triển cây trồng, ở tất cả các gen nhưng 

mức độ có khác nhau. 

 - Trong tự nhiên cũng như trong nhân tạo đều phát sinh hiện tượng đột 

biến gen nhưng tỉ lệ đột biến trong tự nhiên thường rất thấp. 

 - Gây đột biến nhân tạo sẽ tạo ra tỉlệ đột biến cao , tạo ra nguồn biến dị 

phong phú phục vụ cho công tác giống ; khả năng tạo giống nhanh ; tạo ra nhiều 

dạng hình đa dạng, phong phú phục vụ cho công tác giống. 

 - Tạo giống đột biến có ý nghĩa kinh tế như chín sớm năng suất cao, kháng sâu 

bệnh phẩm chất tốt. 

 Tạo nguồn vật liệu khởi đầu bao gồm cả những đột biến ít có giá trị kinh tế để 

lai tạo và tuyển lựa trực tiếp. Có thể tạo ra nguồn biến dị rất phong phú. Có khả năng 

tạo ra giống nhanh. Tạo ra nhiều dạng phong phú đa dạng mà bằng các phương pháp 

lai tạo khó thực hiện. Tuy nhiên phương pháp tạo giống dột biến cũng có nhược điểm 
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như: Không xác định được hướng biến dị. Phần lớn các biến dị đều có hại .Thông 

thường chỉ khoảng 1/10.000 các biến dị là có lợi. 

  

Hình 2.1: Đột biến NST 



 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 
 
 

1.2 Các thể đột biến đơn bội và đa bội 

* Đột biến đơn bội: 

Cây đơn bội có thể được hình thành từ các phương thức sau: 

 (1) Sinh sản đơn tính trực tiếp từ tiểu bào tử: 

Tiểu bào tử trong túi phấn hay phân lập   Phôi      Cây đơn bội 

Cấu trúc dạng phôi (embryoid) phát triển trực tiếp từ hạt phấn. Quá trình này xảy ra 

trong bao phấn. Ví dụ: Cà độc dược Datura; Thuốc lá Nicotiana. 

 (2) Sinh sản vô tính qua mô sẹo: 

Tiểu bào tử trong túi phấn hay tự do  Chồi   Cây đơn bội hoàn 

chỉnh (n=1) 

Cây hoàn chỉnh phát triển từ khối mô sẹo, khối mô này thường phát triển ra ngoài bao 

Phấn. Ví dụ: lúa (Oryza); Cải (Brassica,…). 

 (3) Sinh sản đơn tính hỗn hợp: Giai đọan phát triển mô sẹo xảy ra rất ngắn và 

khó nhận 

Biết. Ví d.: Cà Ðộc duượ (Datura), Cà chua (Lycopersicon). 

Xử lý trước khi nuôi cấy: 

Nụ hoặc đòng trước khi nuôi cấy được xử lý gây shock bằng cách cắt khỏi cây và để 

Nhiệt độ 2-50C trong thời gian 24 - 72 giờ sẽ có hiệu quả. Bản chất của vấn đề là kích 

thích do tác dụng của nhiệt độ thấp: 

a) Kích thích sự phát triển không bình thường của giao tử đực. 

b) Tích lũy hạt phấn đơn nhân (ức chế sự phát triển tiếp cận giai đoạn sau). 

* Đột biến đa bội: 

 - Khái niệm: Đột biến đa bội là sự biến đổi số lượng NST ở tất cả các cặp NST 

trong tế bào theo hướng tăng thêm số nguyên lần bộ đơn bội và lớn hơn 2n hình thành 

các thể đa bội. 

 + Tự đa bội: là sự tăng một số nguyên lần bộ NST đơn bội của cùng một loài, 

gồm các thể đa bội lẻ 3n, 5n, 7n...và các thể đa bội chẵn 4n, 6n, 8n... 

 + Dị đa bội: là hiện tượng cả hai bộ NST lưỡng bội của hai loài khác nhau cùng 

tồn tại trong một tế bào. Thể song nhị bội là cơ thể mà trong tế bào có 2 bộ NST 2n 

của 2 loài khác nhau, hình thành từ lai xa và đã qua đa bội hoá hoặc lai tế bào sinh 

dưỡng khác loài. 

 - Nguyên nhân: Do tác động của các tác nhân lý hoá hay sự rối loạn của trao 

đổi chất nội bào → cho thoi vô sắc không hình thành trong phân bào dẫn tất cả NST 

nhân đôi đều không phân li → bộ NST trong tế bào tăng lên gấp đôi. 

- Cơ chế phát sinh 

 Cơ chế phát sinh các thể tự đa bội:  


